Mẫu đề thi

Môn toán


DẠNG ĐỀ THI MÔN TOÁN

Câu 1: Cho hàm số sau:
y = 3x3 - 2x2 + x (C)

a. Khảo sát và vẽ đồ thị hs.

b. Viết pttt tại M(1,3) € (C)
c. Biện luận nghiệm của phương trình sau: 3x3 - 2x2 + 1 = m

Câu 2: Giải ptr và bất ptr sau:

a. (x -1)(x + 3) ≤ 0


x2 -5x – 6

b. |x + 2| = 2x + 1
Câu 3: Tính các tích phân sau:
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Câu 4: Giải hệ phương trình sau:

a) 
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Câu 5: Viết phương trình đường tròn qua:

A(-1,0), B(-2,1), C(-1,2)

Xác định tâm và bán kính.

Giải

Câu 2:

a) (x -1)(x + 3) ≤ 0


x2 -5x – 6
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Bảng biến thiên:
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Vậy nghiệm  là -1 < x ≤ -3  hay 1 ≤ x < 6
b) |x + 2| = 2x + 1
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Vậy nghiệm là x=1.

Câu 4:

a) 
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Thế (1) vào phương trình x2 + y2 = 5
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Đặt t = y2 với t > 0

 <=> t2 -5t + 1 = 0
∆ =21 <=> 
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<=> t1 = 
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Từ phương trình 2x + y = 3 ta ==> y = 3 – 2x (2)

Thế (2) vào (1) => 2x2 + (3 - 2x)2 = 6

<=> 2x2 + 9 – 12x + 4x2 = 6

<=> 6x2 - 12x + 3 = 0

<=> 2x2 – 4x +1 = 0

∆ = 8  => 
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Với x1 = 
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Với x2 = 
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Câu 5: Phương trình đường tròn có dạng: 
x2 + y2 – 2ax -2by +c = 0 (C)

A(-1,0) € (C) <=> 1 + 0 + 2a + c =0  <=> 2a + c = -1 (2)

B(-2,1) € (C) <=> 4 + 1 + 4a - 2b + c = 0 <=> 4a – 2b + c = -5 (2)

C(-1,2) € (C) <=> 1 + 4 + 2a - 4b + c = 0 <=> 2a – 4b + c = -5 (3)

Giải hệ 3 phương trình (1),(2) và (3)
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Vậy phương trình đường tròn là x2 + y2 – 2x – 2y + 1 = 0 

Tâm I(a,b) = (-1,1)
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Câu 3:

a. 
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Đặt t = 
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 <=> (t2)’dt = (x2+1) dx

<=> 2tdt = 2xdx

<=> dx = 
[image: image42.wmf]tdt

x


Đổi cận 

	x
	0
	1

	t
	1
	 
[image: image43.wmf]2




=> 
[image: image44.wmf]2

2

1

tdt

ò

 =  
[image: image45.wmf]3

2

1

|

3

t

 = 
[image: image46.wmf]3

(2)1

33

-

 = 
[image: image47.wmf]221

33

-



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image48.wmf]221

33

-


b) 
[image: image49.wmf]3

2

ln

x

x

ò

 dx

Đặt t= lnx

dt = (lnx)’dx

=> dt=
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Câu 1: y = 3x3 - 2x2 + x (C)

a. Khảo sát và vẽ đồ thị hs.
TXĐ: D=R
y’ =  9x2 – 2x = 0

=> 
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Bảng biến thiên:
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Vẽ hình (tự vẽ)

b. Viết pttt tại M(1,3) € (C)

Phương trình tiếp tuyến có dạng : y-yM = f’(xM)(x-xM)

f’(xM) = 7

y – 3 = 7(x - 1)  => Phương trình tiếp tuyến là 7x – y + 10 = 0

c. Biện luận nghiệm của phương trình sau: 3x3 - 2x2 + 1 = m (*)

Số nghiệm của (*) là số giao điểm trên

y = m

và y = 3x3 – x2 + 1

· m > 1 hay m < 
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